
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Đoàn Ngọc Phúc An 08/08/2017 Nữ

2 Nguyễn Kim Anh 13/09/2017 Nữ

3 Nguyễn Minh Anh 11/05/2017 Nữ

4 Nguyễn Quang Bách 10/01/2017 Nam

5 Nguyễn Thành Đoàn 18/07/2017 Nam

6 Ngô Cao Thúy Hạnh 14/03/2017 Nữ

7 Bùi Ngọc Gia Hân 08/11/2017 Nữ

8 Nguyễn Gia Hiển 10/05/2017 Nam

9 Phạm Gia Hưng 07/07/2017 Nam

10 Lê Gia Khang 04/09/2017 Nam

11 Đặng Nguyễn Hữu Khánh 24/11/2017 Nam

12 Lương Công Đăng Khôi 23/08/2017 Nam

13 Nguyễn Anna Ngọc Kim 11/11/2017 Nữ

14 Lương Gia Linh 01/08/2017 Nữ

15 Huỳnh Lê Bảo Long 26/10/2017 Nam

16 Nguyễn Phúc Long 28/03/2017 Nam

17 Lê Gia Mẫn 29/12/2017 Nữ

18 Đỗ Nhật Minh 09/09/2017 Nam

19 Lương Tuệ Minh 08/02/2017 Nữ

20 Nguyễn Tuấn Minh 25/03/2017 Nam

21 Ngô Hoàng Thiện Mỹ 18/02/2017 Nữ

22 Phạm Thuỵ Kim Ngọc 02/09/2017 Nữ
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

23 Bùi Nguyễn Bảo Nhi 08/09/2017 Nữ

24 Bùi Nguyễn Ngọc Nhi 08/09/2017 Nữ

25 Trương Mỹ Quốc Nữ 08/09/2017 Nữ

26 Võ Đinh Hoài Phong 20/09/2017 Nam

27 Lê Minh Quang 16/03/2017 Nam

28 Phan Trúc Quỳnh 14/07/2017 Nữ

29 Trượng Xuân Thiên 06/04/2017 Nam

30 Lê Trường Thọ 17/07/2017 Nam

31 Phạm Nguyễn Minh Trân 27/12/2017 Nữ

32 Vũ Anh Tú 24/07/2017 Nam

33 Nguyễn Hiếu Vinh 24/08/2017 Nam

34 Đặng Ngọc Phương Vy 12/05/2017 Nữ

35 Vũ Nguyễn Hoàng Vy 14/11/2017 Nữ

36 Nguyễn Minh Thành 28/05/2016 Nam

37 Trần Lê Cát Tường 12/11/2017 Nữ

38 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 29/04/2017 Nam

39 Trần Châu Anh 21/02/2017 Nữ chuyển đến

40 Phan Phúc An 22/04/2017 Nam chuyển đến

41 Adam Ihab Mohamed 12/05/2017 Nam chuyển đến

42 Đáo Khải Lâm 12/11/2017 Nữ chuyển đến

43 Bùi Lý Phúc Mai 15/05/2017 Nữ chuyển đến

HIỆU TRƯỞNG

Tô Thanh Liêm


